	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH


	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

NĂM HỌC….

Môn: Ngữ văn

(Thời gian làm bài: 120 phút)

Đề thi gồm 02 trang.


Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)  

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách viết vào tờ giấy làm bài chữ cái in hoa đầu dòng của phương án trả lời đúng nhất.       
Câu 1: Ý nào sau đây nêu nhận xét không đúng về khởi ngữ?

A. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ.

B. Khởi ngữ nêu lên đề tài được nói tới trong câu.

C. Có thể thêm một số quan hệ từ trước khởi ngữ.

D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu.

Câu 2: Hai câu thơ sau sử dụng phép liên kết nào?



“ Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương



              Còn quê hương thì làm phong tục”








  ( Nói với con -Y Phương)

A. Phép thế, phép nối



B. Phép thế, phép lặp

C. Phép nối, phép thế



D. Phép nối, phép lặp

Câu 3: Bộ phận được in đậm trong câu văn dưới đây là thành phần gì?
“Suốt đời Nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên nhiều hè phố, thật là không dứt ra được.”

A. Tình thái
 
      B. Chủ ngữ

   C. Vị ngữ

    D. Phụ chú 

Câu 4: Phần gạch chân trong câu “Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì làm bằng da một con dê” là cụm từ gì?

        A. Cụm tính từ                                          B. Cụm danh từ

        C. Cụm động từ                                         D. Cụm chủ vị

Câu 5. Các câu ca dao, tục ngữ sau: Một lời nói quan tiền thúng thóc, một lời nói dùi đục cẳng tay; Một câu nhịn, chín câu lành. có liên quan đến phương châm hội thoại nào?

  A. Phương châm lịch sự;                                   B. Phương châm về chất;

  C. Phương châm quan hệ;                                 D. Phương châm cách thức.
Câu 6: Câu thơ sau đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? 

“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa”- (Bằng Việt)

	A. Đảo ngữ, nhân hóa
	B. Đảo ngữ, hoán dụ

	C. Đảo ngữ, so sánh
	D. Đảo ngữ, ẩn dụ


Câu 7: Câu in đậm trong đoạn văn sau thuộc kiểu câu gì?

       "Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi! Đây là đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu." (Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) 

	A. Câu đơn                                                               
	B. Câu đặc biệt

	C. Câu ghép                                                             
	D. Câu rút gọn


Câu 8. Nếu viết thêm vào chố trống (...) để hoàn thiện đoạn đối thoại sau bằng một câu nói có hàm ý, em chọn phương án nào dưới đây?

    - Mai đi xem phim với mình nhé!

    - (...)

     A. Tiếc quá, tớ không đi được.                  B. Mai tớ phải ở nhà học bài.
     C. Ok, mấy giờ?                                         D. Ừ, tớ rủ thêm bạn có được không?
Phần II. Đọc-hiểu văn bản: (2,0 điểm)  

  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

        Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời mình. 

       Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người. 

      Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thức để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.

     Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận“tầm gửi”, trở thành công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình.

                                          (Nguồn: Lê Minh Tiến, Đẳng cấp về nhân cách, http://tuoitre.vn)

Câu 1. (0,25 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
Câu 2.(0,5 điểm) Theo tác giả, điều gì sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người?
Câu 3.(0,75 điểm) Vì sao tác giả cho rằng: “Những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến.”
Câu 4.(0,5 điểm) Từ đoạn trích trên, hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với em.
Phần III. Làm văn: (6,0 điểm) 
Câu 1 : (1,5 điểm) Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ trong cuộc sống của con người.
Câu 2 : (4,5 điểm) 
Cảm nhận của em về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. (SGK Ngữ văn 9, tập 2)
                                                    ..............Hết..............

Họ tên thí sinh :…………………………………………..Số báo danh………………………

Chữ kí giám thị :……………………………………………………………………………….

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN 

NĂM HỌC .....

Môn: Ngữ văn



	Hướng dẫn chấm gồm 04 trang
	


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	B        


Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng cho: 0,25 điểm.

Trả lời sai hoặc có nhiều hơn 1 đáp án hoặc không trả lời: 0 điểm.
PHẦN  II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0  điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn : Nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,25: Trả lời đúng như trên      

         - Điểm 0: Trả lời sai hoặc có nhiều hơn 1 phương thức biểu đạt.
	0,25

	Câu 2: Điều sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người là: phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người.
Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên      

         - Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
	0,5

	Câu 3: Những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến. Tác giả nói như vậy vì:

          - “Tầm gửi” là lối sống dựa dẫm vào người khác, là những người kém bản lĩnh, bất tài. 

         - Những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” là những người có lòng tự trọng cao, có ý thức về giá trị bản thân, luôn nỗ lực vươn lên để đạt được mục đích.
        - Họ chỉ tự hào hãnh diện với những thành quả do chính khả năng và sự cố gắng của mình mà có đươc.
Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,75: Trả lời đúng như 3 ý trên (Lưu ý học sinh có cách diễn đạt tương tự vẫn cho điểm tối đa)
- Điểm 0,5 : Trả lời đúng 2 ý.
- Điểm 0,25 : Trả lời đúng 1 ý.
         - Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
	0,75
0,25
0,25
0,25

	Câu 4: Thí sinh có thể rút ra một trong những bài học sau: 

           - Nỗ lực thực hiện ước mơ bằng chính khát vọng và khả năng của bản thân. 

          - Tự tin, tự trọng làm nên giá trị con người…
Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên      

         - Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
	0,5


PHÀN III. LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Câu 1

	Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ trong cuộc sống của con người.
	1,5

	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách: diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng – phân – hợp,…
	0,25

	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: vai trò của ước mơ trong cuộc sống của con người
	0,25

	-  Giải thích: “Ước mơ” là khát vọng, là mục đích cao đẹp của cuộc đời mà con người tha thiết hướng tới và mong ước đạt được. 

  - Vai trò của ước mơ:
     + Ước mơ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người để định hướng tương lai, là động lực để mỗi người phấn đấu, nỗ lực thực hiện ước mơ đó.... 

      + Khi con người biết ước mơ là biết nghĩ đến những điều tốt đẹp, biết hướng đến một tương lai tươi sáng, phù hợp với năng lực của bản thân và những chuẩn mực của xã hội..... 

       + Khi con người biết ước mơ là sẽ không ngừng phấn đấu, vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện ước mơ và hướng đến những thành công trong cuộc sống..... 

       + Mỗi người cần theo đuổi ước mơ.
       +  Để đạt được nó, người ta phải khát khao, kiên trì, nỗ lực, sáng suốt, bền lòng, dũng cảm vượt qua những khó khăn, thử thách, thậm chí chấp nhận thiệt thòi, hi sinh, mất mát, khổ đau để thực hiện ước mơ.
     + Khi con người không có ước mơ và không biết ước mơ thì sẽ không có mục tiêu phấn đấu, sống không có mục đích rõ ràng và sẽ không thể có được thành công.....
     + Ước mơ phải đi liền với hành động để biến ước mơ thành hiện thực.
- Dẫn chứng thực tiễn

	0,75

	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	0,25

	Câu 2 Cảm nhận của em về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. (SGK Ngữ văn 9, tập 2)

	*Yêu cầu chung: HS biết cách tạo lập một bài văn nghị luận về ý kiến văn học. Diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	*Yêu cầu cụ thể: 
	

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 

Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận của em về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh.
	0,25

	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, thuyết phục; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng. HS có thể triển khai theo những cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của bài thơ (0,25 điểm)
- Phân tích để trình bày cảm nhận về cái hay, cái đẹp của bài thơ theo nhiều cách khác nhau, song đảm bảo các ý:

+ Khổ 1(0,75 điểm): Những rung cảm tinh tế của tác giả về dấu hiệu của phút giao mùa sang thu: 

Cảm xúc trong bài thơ không phải là những cảm xúc khi mùa thu đã sang, đã đến mà bằng sự tinh tế, nhạy cảm, tác giả cảm nhận những biến đổi của đất trời lúc chuyển mùa. Những cảm nhận ban đầu bằng nhiều giác quan qua một loạt hình ảnh: Hương ổi chín lan tỏa vào không gian, phả vào gió se; sương đầu thu giăng mắc nhẹ nhàng, chùng chình, chuyển động chầm chậm nơi đường thôn, ngõ xóm …Những tín hiệu mùa thu đến bất ngờ khiến nhà thơ như không tin nổi vào chính cảm nhận của mình nên ngỡ ngàng thốt lên: “Hình như thu đã về”. Như vậy những dấu hiệu về mùa thu chưa thật rõ ràng nhưng đã mang những dấu ấn rất riêng của mùa thu đang tới. khỏ thơ cho thấy những cảm nhận rất tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh.
+ Khổ 2 (1,0 điểm): Cảm nhận về mùa thu rõ ràng hơn, mở rộng dần về không gian từ dòng sông đến bầu trời, rồi mặt đất: “Sông được lúc dềnh dàng”,  sông với dòng chảy phẳng lặng, êm đềm hơn; những cánh chim “bắt đầu vội vã” bay về phương trời ấm áp; đám mây mùa hạ như còn lưu luyến duyên dáng “Vắt nửa mình sang thu”. Dường như con người cũng vẫn còn lưu luyến vấn vương một mùa hạ sắp qua.

+ Khổ 3 (1,0 điểm):: và những suy ngẫm về cuộc đời. Nắng cuối hạ vẫn còn rực rỡ, nhưng đã hết cái oi nồng, những cơn mưa rào ào ạt bất ngờ đã bớt đi…Sự tinh tế thể hiện trong những từ ngữ diễn tả cảm giác và trạng thái: dềnh dàng, vội vã , vắt nửa mình, vẫn, đã…Chiêm nghiệm về cuộc đời được thể hiện qua chính những hình ảnh gợi tả phút giao mùa, đặc biệt ở hai câu cuối: “Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi”. Thu sang, còn nắng, vơi mưa, tiếng sấm bớt bất ngờ. Hàng cây được tác giả dùng làm hình ảnh ẩn dụ cho con người khi đã từng trải cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời. 

- Đánh giá khái quát về bài thơ (0,5 điểm):
+ Thể thơ: 5 chữ; ngôn ngữ trong sáng; hình ảnh thơ tinh tế, giàu biểu cảm; giọng thơ nhỏ nhẹ, sâu lắng nhờ cách sử dụng đa số tiếng có thanh bằng

+ Sự tinh tế, sáng tạo trong cách cảm nhận về mùa thu. Thu với Hữu Thỉnh đẹp  nhẹ nhàng, trầm lắng, sâu sắc. Hình ảnh sương, dòng sông, đám mây thường xuất hiện khi miêu tả mùa thu nhưng Hữu Thỉnh đã lạ hóa những thi liệu quen thuộc bằng cách nhân hóa, tạo nét mới trong cảm nhận.

+ So sánh liên hệ với các bài thơ khác viết về mùa thu như chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến , Tiếng thu –Lưu Trọng Lư …để thấy Sang thu góp thêm một tiếng nói riêng về mùa thu trong kho tàng thơ thu Việt Nam. Nó thể hiện một tâm hồn nhạy cảm gắn bó với thiên nhiên quê hương đồng bằng Bắc Bộ của nhà thơ.
	3,5


	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	Hướng dẫn chấm:

- Điểm từ 4,0 -> 4,5: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nêu trên, có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

- Điểm từ 3,0 -> 3,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích chứng minh chưa thật thuyết phục nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.

- Điểm 2,0 -> 2,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết đánh giá; văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm dưới 1,75: Chưa hiểu đúng đề, phân tích một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.

Lưu ý: 
Giám khảo cân nhắc trong tổng thể bài làm của thí sinh, linh hoạt tránh đếm ý cho điểm.
	


Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

- Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

----------HẾT---------

ĐỀ ĐỀ XUẤT








